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 Yết Kiêu, ngày 11 tháng 10 năm 2023  
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP 

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA - KHEN THƢỞNG 

 

 I. Tập thể: Tập thể Lao động Tiên tiến  ; Tập thể Lao động Xuất sắc 

  

         II. Tổng số cá nhân đăng ký thi đua: 35/35 tổng số cá nhân của đơn vị 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Danh hiệu đăng ký 

Ký tên LĐ 

tiên tiến 

CSTĐ 

 cơ sở 

CSTĐ 

cấp tỉnh 

CSTĐ 

Toàn 

quốc 

I Diện biên chế      

1 Phạm Thị Luyến HT  X    

2 Đỗ Thị Du PHT  X    

3 Nguyễn Thị Khánh GV x     

4 Đỗ Thị Liên GV  x    

5 Ngô Thị Nga GV  x    

6 Nguyễn Thị Hà GV x     

7 Phạm Thị Trang GV x     

8 Lê Thị Đến GV x     

9 Phạm Công Dân GV x     

10 Nguyễn Thị Khải GV x     

11 Trương Thị Thu Thảo GV x     

12 Vũ Thị Vân GV x     

13 Trần Thị Luyền GV x     

14 Vũ Thị Đượm GV  x    

15 Ngô Thị Thanh Tấm GV   x   

16 Nguyễn Thị Thủy GV x     

17 Vũ Xuân Xô GV x     

18 Phạm Thị Thao GV x     

19  Lê Văn Hoạch GV x     

20 Nguyễn Thị Oanh GV  x    

x x 



21 Đỗ Đức Khuya GV x     

22 Đỗ Thị Mền GV x     

23 Lê Văn Việt GV x     

24 Đoàn Thị Liên GV  x    

25 Đinh Công Lượng GV x     

26 Nguyễn Thị Trang GV  x    

27 Nguyễn Thị Liên GV  x    

28 Đoàn Thị Thảo GV  x    

29 Phạm Văn Phong GV x     

30 Nguyễn Thị Thu Hương GV x     

31 Bùi Thị Cảnh TV-TB  x    

32 Vũ Văn Thủy KT-VT x     

33 Đỗ Thị Lựu Y tế -TQ      x     

II 

Lao động hợp đồng trong chỉ tiêu 

biên chế (đƣợc cấp có thẩm quyền 

phê duyệt) 

     

1 Vũ Thị Hà GV x     

2 Phạm Thị Chiền GV x     

 Cộng  23 11 01   

 
       CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN  

  
 

                   Đỗ Thị Mền 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

  
 

                  Phạm Thị Luyến 
 

 


